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- Ôn đi chuyển hướng phải, trái 

 Lần 1: GV điều khiển cả lớp 
tập 

 Lần 2: Chia tổ tập luyện do 
tổ trưởng điều khiển, GV theo 
dõi, sửa sai  

+ Tổ chức thi đua trình diễn, 
GV nhận xét, tuyên dương 

- Học trò chơi “Chim về tổ” 

GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn 
cách chơi, luật chơi và cho HS 
chơi thử. Sau đó cho cả lớp 
cùng chơi  

- Sau mỗi lượt chơi em nào 
không về được tổ thì bị phạt lò 
cò quanh sân tập một vòng 

8-10’ - 2 lần 
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 - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 

- GV cùng HS hệ thống bài 

- GV nhận xét đánh giá giờ học 

- Dặn HS ôn tập các động tác 
về đội hình đội ngũ  

1-2’ -  1 lần 

1 - 2’  

1 - 2’  
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TOÁN: 

TIẾT 38. LUYỆN TẬP 
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: Biết thực hiện gấp một số lên nhiều lần và giảm một số đi một số lần 
và vận dụng vào giải toán. 
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng giải các bài toán gấp một số lên nhiều lần và giảm một số 
đi một số lần và vận dụng tính toán trong thực tế 
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích học toán.  
4. Góp phần phát triển năng lực: Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng 
tạo, NL tư duy - lập luận logic. 
* Bài tập cần làm: Bài 1 (dòng 2), 2. 
 
II. CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng:  

- GV: Bảng phụ (ghi mẫu BT1); Phiếu học tập ( Phiếu BT1) 
- HS: SGK, bộ đồ dùng Toán 3 

2. Phương pháp, kĩ thuật:   
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải quyết vấn 

đề, hoạt động nhóm, trò chơi học tập. 
 - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi.  
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 
1. HĐ khởi động (7 phút): 
- TC: “Đoán nhanh đáp số” 
+ Gấp số 7 lên 5, 6, 7, 8, 9 lần 
+ Giảm số 30 đi 5, 6, 3, 2 lần 
- Tổng kết trò chơi, tuyên dương những 
HS tích cực, đoán đúng và nhanh kết quả. 
+ Muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm 
như thế nào? 
+ Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm 
như thế nào? 
- Kết nối kiến thức - Giới thiệu bài mới 
và ghi đầu bài lên bảng. 

 
- HS tham gia chơi, ai giơ tay nhanh sẽ 
được quyền đoán trước. 
 
- Lắng nghe 
 
- HS trả lời: ...Ta lấy số đó chia cho số 
lần. 
- HS trả lời: ...Ta lấy số đó nhân với số 
lần. 
- Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày 
bài vào vở.                                           

3. HĐ thực hành (28 phút) 
* Mục tiêu: Giải được các bài toán gấp một số lên nhiều lần và giảm một số đi một 
số lần 
* Cách tiến hành: 



 

 

Bài 1: Cá nhân – Cặp đôi - Cả lớp. 
- Đưa dòng mẫu lên cho cả lớp quan sát. 
+ Vì sao ô vuông tiếp theo là 30? 
+ Vì sao hình tròn tiếp theo là 5? 
- Gv phát phiếu. Yêu cầu Hs tự tìm hiểu 
và làm dòng 2 còn lại vào phiếu 
- Lưu ý những HS làm nhanh thì có thểm 
làm thêm dãy tính còn lại của dòng 1 
 
  
 
Bài 2: Cá nhân - Cặp đôi – Lớp 
- Quan sát, giúp đỡ những HS còn lúng 
túng khi tóm tắt và giải. 
 
- Lưu ý chỉnh sửa câu trả lời cho hợp lý.
   
 
 
 
 
- Yêu cầu HS quan sát 2 phép tính ở câu 
a) và b): 
+ Muốn giảm 60 đi 3 lần ta làm thế nào? 
+ Muốn tìm 1/3 của 60 ta làm thế nào? 
=> Như vậy, giảm 60 đi 3 lần cũng bằng 
1/3 của 60. 
Bài 3: (BT chờ - Dành cho đối tượng hoàn 
thành sớm(M3 và M4)) 
- GV kiểm tra, đánh giá riêng từng em 
- GV lưu ý cách xác định vị trí của đoạn 
thẳng MN cho HS  
 

 
- HS tìm hiểu bài mẫu 
- Vì 6 x 5 = 30 
- Vì 30 : 6 = 5 
- HS làm bài cá nhân 
- Chia sẻ cặp đôi. 
- Chia sẻ kết quả  trước lớp 
+ 7 gấp 6 lần được 42 
   42 giảm 2 lần được 21 
+ 25 giảm 5 lần được 5 
    5 gấp 4 lần được 20 
- HS tự tìm hiểu nội dung bài.  
- Chia sẻ kết quả trong cặp 
- Báo cáo kết quả trước lớp: 

Giải 
a) Buổi chiều cửa hàng bán được số lít 
dầu là: 

60 : 3 = 20 (l) 
Đ/S: 20 l dầu 

b) Số quả cam còn lại trong rổ là: 
60 : 3 = 20 (quả) 
Đ/S: 20 quả cam 

 
- Ta lấy 60 : 3 
- Ta cũng lấy 60 : 3 
 
 
- HS tự hoàn thành và báo cáo khi hoàn 
thành. 
+ Đo độ dài đoạn thẳng AB được 10cm 
+ Độ dài đoạn thẳng AB giảm 5 lần 
được:  

10 cm : 5 = 2 cm 
+ Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 2cm                   

3. HĐ ứng dụng (1 phút): 
 
4. HĐ sáng tạo (1 phút): 

- Về nhà xem lại bài. Trình bày lại BT1 
và vở.  
- Tìm các số có 2 chữ số, có hàng đơn vị 
là 0, giảm chúng đi 10 lần xem kết quả 
bằng bao nhiêu. 
- Tìm các số có 2 chữ số, có hàng chục 
là 7, gấp chúng lên 5 lần xem kết quả 
bằng bao nhiêu.  

 

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: 
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LUYỆN TỪ VÀ CÂU: 

TỪ NGỮ VỀ CỘNG ĐỒNG. ÔN TẬP CÂU: AI LÀM GÌ? 
. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức:  

- HS hiểu và phân loại được một số từ ngữ về cộng đồng. (BT 1) 
- HS biết tìm các bộ phận của câu trả lời cho câu hỏi: Ai (cái gì, con gì )?, làm 

gì? (BT 3) 
- Biết đặt câu hỏi cho các bộ phận của câu đã xác định (BT 4); Đối với HS M3 

+ M4 làm được BT 2. 
2. Kĩ năng: Nâng cao kỹ năng sử dụng từ ngữ, kỹ năng đặt câu. 
3. Thái độ: Tích cực tham gia các hoạt động trong trường, trong lớp. Yêu thích từ 
ngữ Tiếng Việt, viết câu đúng, yêu thích môn học. 
4. Góp phần phát triển năng lực: NL tự chủ và tự học, NL giáo tiếp và hợp tác, 
NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ. 
II. CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng:  

- GV: SGK, Bảng phụ  
- HS: SGK. 

2. Phương pháp, kĩ thuật:  
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải quyết vấn 

đề, hoạt động nhóm, trò chơi học tập.  
 - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi.  
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 
 1. HĐ khởi động (3 phút): 
- Kết nối kiến thức 
- Giới thiệu bài mới - Ghi bảng đầu bài. 

-  HS hát bài: Lớp chúng ta đoàn kết. 
 
- Học sinh nghe giới thiệu, ghi bài. 

 2. HĐ thực hành (30 phút): 
*Mục tiêu :  
- HS hiểu và phân loại được một số từ ngữ về cộng đồng.  
- HS biết tìm các bộ phận của câu trả lời cho câu hỏi: Ai (cái gì, con gì )?, làm gì?  
- Biết đặt câu hỏi cho các bộ phận của câu đã xác định  
*Cách tiến hành:  



 

 

Bài 1: (Cá nhân - Lớp) 
 
 
+ Cộng đồng có nghĩa là gì? 
 
 
+ Vậy chúng ta phải xếp từ cộng đồng vào 
cột nào? 
+ Cộng tác có nghĩa là gì? 
+ Vậy chúng ta phải xếp từ cộng tác vào 
cột nào? 
+... 
=> GVKL: Cộng đồng là những người 
cùng sống trong 1 tập thể hoặc 1 khu vực 
gắn bó với nhau. 
Cùng sống trong 1 cộng đồng, 1 tập thể, 
chúng ta cần hợp tác trong các hoạt động 
chung. Khi làm việc cùng, cần đồng lòng, 
đồng tâm thì công việc mới đạt hiệu quả 
cao. 
Bài 2: (Cá nhân – Cặp đôi - Lớp) 
- GV giải nghĩa từ “Cật” (phần lưng, ở chỗ 
ngang bụng); “vại” (vật dụng bằng gốm 
dùng để đựng gạo hoặc muối cà, dưa. 
- Hỗ trợ HS giải nghĩa các thành ngữ, tục 
ngữ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3: (Cá nhân - Cặp đôi - Lớp) 
- GV quan sát, giúp đỡ những HS còn lúng 
túng, chưa xác định được. 
 
 
 
 
 
 
 

- HS tự đọc yêu cầu và đọc từ ngữ 
trong bài. Tìm hiểu ý nghĩa của chúng. 
- Chia sẻ kết quả trước lớp: 
+…là những người cùng sống trong 1 
tập thể hoặc 1 khu vực gắn bó với 
nhau. 
+…những người trong cộng đồng. 
 
+… là cùng làm chung 1 việc. 
+…thái độ, hoạt động trong cộng 
đồng. 
 
 
 
 
- HS tự liên hệ thái độ của mình đối với 
các hoạt động chung của lớp, của 
trường. 
 
 
- HS làm bài cá nhân. 
- Thảo luận cặp đôi để thống nhất ý 
kiến. 
 
a) Chung lưng đấu cật: Đoàn kết, góp 
sức cùng nhau làm việc. 
b) Cháy nhà hàng xóm bình chân như 
vại: Ích kỉ, thờ ơ, chỉ biets mình, không 
quan tâm đến người khác. 
c) Ăn ở như bát nước đầy: Sống có 
nghĩa có tình, thủy chung trước sau 
như một. 
- Chia sẻ kết quả trước lớp: 
+ Tán thành: ý a, c 
+ Không tán thành: ý b 
- HS làm bài cá nhân bằng chì ra SGK. 
- Chia sẻ cặp đôi 
- Chia sẻ kết quả trước lớp: 
a) Đàn sếu / đang sải cánh trên cao. 
    Con gì?         Làm gì? 
b) Sau...dạo chơi, đám trẻ / ra về.                                                         
                               Ai?   Làm gì? 
c) Các em / tới chỗ ông cụ, lễ phép hỏi. 
     Ai?            Làm gì? 



 

 

Bài 4: (Cá nhân - Cặp đôi - Lớp) 
- Câu hỏi gợi ý:  
+ Các câu văn bài tập đọc được viết theo 
kiểu câu nào? 
+ Đề bài yêu cầu đặt câu hỏi cho các bộ 
phận câu được in đậm. Muốn đặt câu hỏi 
được đúng, chúng ta phải chú ý điều gì? 
 

 
 
- Ai (cái gì, con gì) làm gì? 
 
- …phải xác định câu được in đậm trả 
lời cho câu hỏi nào, Ai (cái gì, con 
gì)?; làm gì? 
- HS làm bài cá nhân bằng chì (ra 
SGK). 
- Chia sẻ kết quả trong cặp 
- Chia sẻ kết quả trước lớp.  

3. HĐ ứng dụng (1 phút):  
 
 
 
 4. HĐ sáng tạo (1 phút): 
 

- Về nhà xem lại bài đã làm trên lớp. 
Thực hiện như nội dung bài đã được 
học. 
- Làm lại BT 4 vào vở 
-  Sưu tầm thêm các câu thành ngữ, tục 
ngữ nói về thái độ ứng xưở trong cộng 
đồng. 
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TẬP VIẾT: 

ÔN CHỮ HOA G 
 I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: HS viết đúng chữ hoa G, C, Kh, (1 dòng ) ; viết đúng tên riêng Gò 
Công ( 1 dòng ) và câu ứng dụng: “Khôn ngoan đối đáp người ngoài/ gà cùng một 
mẹ chớ hoài đá nhau “ ( 1 lần ) bằng cỡ chữ nhỏ. 
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng viết chữ. Chữ viết rõ ràng, đều nét và thẳng hàng; biết  nối 
nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng. 
3. Thái độ: Yêu thích chữ Việt, có mong muốn được viết chữ đẹp. 
4. Góp phần phát triển năng lực: NL tự chủ và tự học, NL giáo tiếp và hợp tác, 
NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ. 
II. CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng:  

- GV: Mẫu chữ viết hoa G, C, K. Tên riêng và câu ứng dụng viết sẵn trên bảng 
lớp. 

- HS: Bảng con, vở Tập viết 
2. Phương pháp, kĩ thuật:  



 

 

- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, đặt và giải quyết vấn 
đề, hoạt động nhóm.  
 - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi.  
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 
1. HĐ khởi động (3 phút) 
- Nhận xét kết quả luyện chữ của HS 
trong tuần qua. Kết nối kiến thức 
- Giới thiệu bài – Ghi đầu bài lên bảng 

- Hát: Ở trường cô dạy em thế 
- Lắng nghe 
 
- Lắng nghe 

2. HĐ nhận diện đặc điểm và cách viết (10 phút) 
*Mục tiêu: Biết viết chữ hoa theo cỡ nhỏ, chữ trong câu ứng dụng trên bảng con. 
Hiểu nghĩa câu ứng dụng. 
*Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp           
 Việc 1: Hướng dẫn quan sát, nhận 
xét: 
 
 
 
 
- Trong tên riêng và câu ứng dụng có 
các chữ hoa nào? 
- Treo bảng 3 chữ. 
- Giáo viên viết mẫu cho học sinh quan 
sát và kết hợp nhắc quy trình. 
Việc 2: Hướng dẫn viết bảng 
- Giáo viên quan sát, nhận xét uốn nắn 
cho học sinh cách viết các nét. 
Việc 3: Hướng dẫn viết từ ứng dụng  
- Giới thiệu từ ứng dụng: Gò Công 
=> Gò Công là một thị xã thuộc tỉnh 
Tiền Giang trước đây của nước ta. 
+ Gồm mấy chữ, là những chữ nào? 
+ Trong từ ứng dụng, các chữ cái có 
chiều cao như thế nào? 
-Viết bảng con 
Việc 4: Hướng dẫn viết câu ứng dụng  
- Giới thiệu câu ứng dụng. 
- Yêu cầu học sinh đọc câu. 
 
+ Câu tục ngữ khuyên chúng ta điều gì? 
 
- Yêu cầu viết tập viết trên bảng con:      
Khôn, Gà 

      
- G, C, K   
 
- 3 Học sinh nêu lại quy trình viết 
- Học sinh quan sát. 
 
- HS viết bảng con: G, C, K   
 
 
- Học sinh đọc từ ứng dụng. 
 
 
 
- 2 chữ: Gò Công 
- Chữ G cao 4 li, C, g cao 2 li rưỡi, các 
chữ còn lại cao 1 li. 
- HS viết bảng con: Gò Công  
- HS đọc câu ứng dụng. 
- Lắng nghe. 
-  Khôn ngoan đối đáp người ngoài  
  Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.   
- Anh em  trong nhà phải thương yêu 
nhau, sống thuận hòa đoàn kết với nhau.  
- Lớp thực hành viết chữ hoa trong tiếng 
Khôn và Gà  trong câu ứng dụng. 



 

 

3. HĐ thực hành viết trong vở (20 phút) 
*Mục tiêu: Học sinh trình bày đúng và đẹp nội dung trong vở tập viết. 
*Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp - cá nhân 
 Việc 1: Hướng dẫn viết vào vở. 
- Giáo viên nêu yêu cầu viết: 
+ Viết 1 dòng chữ hoa G  
+ 1 dòng chữa C, Kh  
+ 1 dòng tên riêng Gò Công  
+ 1 lần câu ứng dụng  bằng cỡ chữ nhỏ  
- Nhắc nhở học sinh tư thế khi ngồi viết 
và các lưu ý cần thiết. 
- Giáo viên lưu ý học sinh quan sát các 
dấu chấm trên dòng kẻ của vở là điểm 
đặt bút. 
Việc 2: Viết bài: 
- Giáo viên yêu cầu học sinh viết bài, 
từng dòng theo hiệu lệnh. 
- Theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn, giúp 
đỡ học sinh viết chậm. 
- Đánh giá, nhận xét một số bài viết của 
HS 
- Nhận xét nhanh việc viết bài của HS 

 
- Quan sát, lắng nghe. 
 
 
 
 
- Lắng nghe và thực hiện. 
 
 
 
 
- Học sinh viết bài vào vở Tập viết theo 
hiệu lệnh của giáo viên 

4. HĐ ứng dụng: (1 phút) 
 
 
 
5. HĐ sáng tạo: (1 phút)  
 

- Về nhà luyện viết thêm để chữ viết đẹp 
hơn. 
- Thực hiện quan tâm tới anh chị em 
trong gia đình, họ hàng. 
- Tìm thêm những câu ca dao, tục ngữ nói 
về tình cảm chia sẻ đùm bọc giữa các anh 
chị em. Viết nắm nót vào sổ tay. 

 

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: 
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TIẾNG ANH: 

(GV chuyên trách) 
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Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2018 

TIẾNG ANH: 

(GV chuyên trách) 
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TIẾNG ANH: 

(GV chuyên trách) 

...................................................................................... 

TOÁN: 

TIẾT 39. TÌM SỐ CHIA 
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức:  

- HS biết tên gọi của các thành phần trong phép chia. 
- Biết tìm số chia chưa biết.  

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng tính và giải các bài toán về tìm số chia. 
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học 
toán.  
4. Góp phần phát triển năng lực: Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng 
tạo, NL tư duy - lập luận logic. 
*Bài tập cần làm: Làm BT 1, 2. 

II.CHUẨN BỊ: 
1. Đồ dùng:  

- GV: SGK, bảng phụ vẽ hình như phần 1) Nhận xét, trong phần bài mới trong 
SGK 

- HS: SGK. 
2. Phương pháp, kĩ thuật:  

- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập, đặt và 
giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm.  
 - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1 phút, động não, tia chớp, chia sẻ nhóm đôi. 
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:       

Hoạt động của GV Hoạt động của HS 
1. HĐ khởi động (3 phút) : 
- TC: Điền đúng - điền nhanh 
+ 7 gấp lên 3 lần ?                    
+ 42 giảm đi 6 lần? 
+ 6 gấp lên 4 lần?                     
+ 30 giảm đi 5 lần? 
- Tổng kết – Kết nối bài học 
- Giới thiệu bài – Ghi đầu bài lên 
bảng. 

  
- HS tham gia chơi (nêu miệng) 
 
 
 
 
 
 
- Lắng nghe 
- Mở vở ghi bài 

2. HĐ hình thành kiến thức mới (14 phút): 
* Mục tiêu:  
- Biết tên gọi của các thành phần trong phép chia.  
- Biết tìm số chia chưa biết.  


